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HẠT ĐIỀU (HS080132) – HÀ LAN 

GIÁ CẢ 
 

 
Giá thị trường 

Nhập khẩu các loại hạt ăn được ở Hà Lan và các nước Châu Âu ngày càng tăng. Trong đó Hà Lan chiếm 
26% thị phần trong phần trăm giá trị nhập khẩu hạt điều. Trong tháng 7 năm 2008, giá điều xuất nhập khẩu 
trung bình của Hà Lan khoảng 4,3 €/kg, tăng 5% so với tháng trước đó và tăng khoảng 21% so với cùng kỳ 
năm 2007.  
 
Mùa vụ 

Vào dịp lễ Giáng sinh, nhu cầu về các loại hạt ở thị trường Hà Lan và các nước thành viên Châu Âu tăng 
cao, trong đó có hạt điều.  
 
Lợi nhuận: 

Lợi nhuận tùy thuộc vào giá trị gia tăng ở từng phân khúc của chuỗi cung ứng. Giá trị tăng thêm không chỉ 
bao gồm các chi phí liên quan trong quá trình sản xuất cho đến sản phẩm sau cùng mà còn do mức giá mà 
bên bán lập ra. 

Đối với ngành công nghiệp thực phẩm, giá của các sản phẩm được bán cho các nhà bán lẻ bao gồm: 

• Chi phí nguyên liệu  

• Chi phí chuyên chở 

• Chi phí sản xuất (ví dụ như rang hay sấy khô) 

• Chi phí lao động 

• Chi phí thường lệ, bao gồm cả chi phí quản lý 

• Chi phí quảng cáo 

• Chi phí tái đầu tư vào sản phẩm và công nghệ sản xuất 

Tóm lại, giá các loại hạt ăn được bán cho người tiêu dùng được xác định dựa trên nhiều nhân tố khác nhau 
(chẳng hạn như vị trí địa lý và thương hiệu). Thuế giá trị gia tăng (VAT) 6%.  
 
Phát triển giá  

Giá xuất/nhập khẩu và giá trong nước mặt hàng hạt điều tại Hà Lan là khác nhau dựa vào một số yếu tố như 
loại sản phẩm, nguồn gốc và lượng cung sẵn có trên thị trường toàn cầu. Lượng cung mặt hàng hạt điều 
phụ thuộc rất lớn vào mùa vụ, điều kiện thời tiết hoặc thiên tai và những thay đổi về lượng cung sẽ ảnh 
hưởng tới giá. 

Những yếu tố khác cũng ảnh hưởng tới giá hạt điều gồm tỷ giá đồng USD, chất lượng, loại, cách thức chế 
biến được sử dụng trước khi xuất khẩu. 

Nước xuất xứ quan trọng của một sản phẩm cụ thể thường được chọn để xác định giá tham khảo cho sản 
phẩm đó trên toàn thế giới, chẳng hạn Hoa Kỳ cho sản phẩm đậu phộng, Ấn Độ cho sản phẩm hạt điều, Sri 
Lanka cho sản phẩm dừa…vv.  Do đó, mức giá toàn cầu dựa vào dự báo cho mùa vụ sắp tới có thể gây ra 
những thay đổi nhanh chóng về giá. Tuy nhiên, không phải bất kỳ lúc nào nguồn cung giảm cũng khiến giá 
hạt điều tăng. Đôi khi các nhà sản xuất và người tiêu dùng có thể tìm nguồn thay thế từ các loại hạt tương 
tự khác.  
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Bảng 1 - Giá nhập khẩu trung bình sản phẩm hạt điều HS080132 của Hà Lan năm 2007 
(Việt Nam và 5 đối thủ cạnh tranh) 
 

 Giá trung bình / 
kilo (€ 2007) 

Tăng trưởng % 
(’05–‘07) 

Thế giới 3,42 -12,8 
Việt Nam 3,22 -23,5 
Ấn Độ 3,42 -20,3 
Anh 3,32 50,6 
Mozambique 3,08 -21 
Cộng hòa Tanzania 3,38 -30,6 
Pháp 4,19 -4,7 

Nguồn: EU Export Helpdesk (2008) 
 
Thông tin tham khảo: 

Khảo sát thị trường của CBI về “thị trường sản phẩm hạt điều ở Hà Lan” cung cấp thêm thông tin về mức độ 
giá cả. Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số thông tin trên các website như: 

• PEFA - http://www.pefa.com 
Đây là trang quan trọng cho các n hà xuất khẩu kiếm những thông tin về giá cả và xu hướng thị 
trường. 

• The Public Ledger: - http://www.agra-net.com/portal 
• Ngân hàng thế giới - http://www.worldbank.org/prospects 
• Doanh nghiệp ngành nông - http://www.agribusinessonline.com/prices 
• NASS – Dịch vụ thống kê nông sản quốc gia - 

http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1002 
• CommodityIndia.com - http://www.commodityindia.com 
• Trung tâm thông tin Bộ NN & PTNT Việt Nam - http://www.agro.gov.vn 

 
Ngoài ra, các nhà nhập khẩu và đại lý ở Hà Lan cũng có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về giá. 
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